
	SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẮM HỆ THỐNG LỌC KHÍ SẠCH CHO HỆ THỐNG 
ÁP LỰC DƯƠNG
(Đính kèm Thư yêu cầu số             /TYC-BVNT ngày       tháng 01 năm 2026)




	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Lọc thô G4 gió cấp (AHU)
	Kích thước (WxHxD): 594x594x46 mm
	Bộ
	10
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	Tương thích với hệ thống áp lực dương hiện có của Bệnh viện. Nhà Thầu có thể liên hệ Chủ đầu tư để khảo sát nếu cần. Thông tin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, số điện thoại: 0816.144.473

	2
	Lọc thô G4 gió cấp (AHU)
	Kích thước (WxHxD): 289x594x46 mm
	Bộ
	4
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	

	3
	Lọc thô G4 gió hồi chân tường (phòng mổ)
	Kích thước (WxHxD): 220x200x22 mm
	Bộ
	48
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	

	4
	Lọc thô G4 gió hồi (trên trần hành lang sạch)
	Kích thước (WxHxD): 610x610x22 mm
	Bộ
	6
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	

	5
	Lọc túi F8 gió cấp (AHU)
	Kích thước (WxHxD): 592x592x520 mm
	Bộ
	10
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	

	6
	Lọc túi F8 gió cấp (AHU)
	Kích thước (WxHxD): 287x592x520 mm
	Bộ
	4
	Thay 2 lần/ 12 tháng
(06 tháng 01 lần)
	

	7
	Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần phòng mổ)
	Kích thước (WxHxD): 914x610x66 mm
	Bộ
	24
	Thay 1 lần/ 12 tháng
(12 tháng 01 lần)
	

	8
	Lọc HEPA  H14 gió cấp (trên trần hành lang sạch)
	Kích thước (WxHxD): 610x610x66 mm
	Bộ
	4
	Thay 1 lần/ 12 tháng
(12 tháng 01 lần)
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